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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /TTr-UBND
	     Tuyên Quang, ngày     tháng    năm 2025


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Nghị quyết Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về 
chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa ....
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; đã được Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa .... xem xét, đồng ý ban hành Nghị quyết Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở pháp lý: 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; đã được Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. Tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:
a) Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này. 

b) Mức hỗ trợ cao hơn so với quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này cho từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản, vật nuôi và sản xuất muối nhưng không vượt quá 1,5 lần.

c) Mức hỗ trợ đối với loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi và sản xuất muối khác chưa được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này.

d) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

đ) Sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ đối với trường hợp quy định tại điểm c, d khoản này và phần chênh lệch vượt quá mức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định này.
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong những năm qua, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và môi trường cả nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Biến đổi khí hậu làm cho thiên tai, dịch hại thực vật diễn biến bất thường và có xu hướng cực đoan, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước, trong đó lĩnh vực nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai và dịch hại thực vật. 

Giai đoạn 2015-2025, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây ra  thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp khoảng 350 tỷ đồng. Trong đó: 23.636 ha lúa, ngô và hoa màu bị đổ, ngập úng; 3.353 ha rừng trồng bị gãy đổ; 60.143 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 635 ha và 639 lồng cá nuôi bị thiệt hại. Trong đó riêng năm 2024, tỉnh Tuyên Quang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp, đã có 6.234 ha lúa, ngô và hoa màu bị đổ, ngập úng; 984 ha rừng trồng bị gãy đổ; 49.783 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 499 ha và 527 lồng cá nuôi bị thiệt hại (Theo Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục và đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả Bão số 3 và mưa lũ sau bão).
Từ năm 2017 đến nay, công tác hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 02). Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch hại thực vật đã góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt thại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên các đối tượng thụ hưởng chính sách chưa có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là những đối tượng có hoạt động sản xuất nông nghiệp đóng góp lớn vào kinh tế chung của tỉnh phải chịu thiệt hại rất nặng nề khi thiên tai, dịch hại xảy ra; bên cạnh đó mức hỗ trợ đối với vật nuôi cũng cần quy định rõ hơn theo các giai đoạn tăng trưởng. Đồng thời mức hỗ trợ theo Nghị định số 02 ban hành từ năm 2017, đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế (lương tối thiểu vùng đã tăng khoảng 32%, quy mô kinh tế của tỉnh đã tăng 3,3 lần so với năm 2017).

Công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh đã góp phần giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt thại do thiên tai, dịch bệnh, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh những tồn tại, bất cập và cần phải có những điều chỉnh, thay thế để phù hợp với thực tiễn sản xuất và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Về đối tượng hỗ trợ: Nghị định số 02/2017/NĐ-CP chưa quy định đối tượng hỗ trợ bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định là thành tố cơ bản, có tính quyết định đối với sự thành công của công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chủ trương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được coi là động lực cho phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; doanh nghiệp giữ vai trò then chốt áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội ở nông thôn. 

- Về mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ đối với cây trồng, lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) được quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ được quy định số tiền hỗ trợ cụ thể đối vời từng đối tượng thiệt hại, mức hỗ trợ phù hợp với tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai, tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ chưa quy định số tiền hỗ trợ cụ thể theo đối tượng thiệt hại (Mức hỗ trợ được quy định theo khoảng tiền từ thấp nhất đến cao nhất), cần phải xác định cụ thể số tiền hỗ trợ theo đối tượng thiệt hại để thuận lợi thực hiện chính sách khi thiên tai, dịch hại thực vật gây thiệt hại cho vật nuôi (chết, mất tích).
Để tổ chức hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, giúp giảm thiểu khó khăn cho các đối tượng bị thiệt hại, góp phần ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống thiên tai và dịch hại thực vật. Việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cần thiết, làm cơ sở để triển khai thực hiện.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích ban hành Nghị quyết

- Nhằm quy định cụ thể mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo khoản 3, Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ; 

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo phân cấp, đúng thẩm quyền; bố trí nguồn chi ngân sách thích đáng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành Nghị quyết.
- Các nội dung hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất, đảm bảo tính khả thi, ổn định, đáp ứng yêu cầu về khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện quy trình văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 26/5/2025). Ngày 30/5/2025 UBND tỉnh đã có văn bản số 2562/UBND-KT về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết danh mục nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo đúng quy định (văn bản số ...../VP.UBND-KTTC ngày ..../.../2025).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết đồng thời phân công đơn vị tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
b. Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.

c. Nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo các quy định khác tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan).
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết gồm 07 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Điều 3. Mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

1. Mức hỗ trợ đối với cây trồng, lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) 
2. Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai 
Điều 4 Mức hỗ trợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

3. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
(Có dự thảo Nghị quyết gửi kèm)
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực

a. Từ ngân sách trung ương hỗ trợ.
b. Ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian dự kiến trình thông qua

Dự kiến vào kỳ họp ......... năm 2025 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa ......
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị quyết Quy định chi tiết khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

(2) Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (kèm theo bản chụp ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương).

(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số   /BC-STP ngày.....của Sở Tư pháp).
	Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các sở: NN và Môi trường, Tài chính, Tư pháp;

- VP HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, NLN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

  Nguyễn Thế Giang
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